TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I TOÁN 7 NĂM HỌC 2017-2018
Lý thuyÕt: 

       §¹i sè: Ch­¬ng I: C©u 1 ( c©u 10 (tr 46 SGK)                  Ch­¬ng II: C©u 1 ( c©u 4 (tr 76 SGK)

        H×nh häc: Ch­¬ng I: C©u 1 ( c©u 10 (tr 102 SGK)           Ch­¬ng II: C©u 1; 2 (tr 139 SGK).

A. Phần đại số:

I. Dạng toán tính giá trị biểu thức:
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Bài 2 :  Thực hiện các phép tính sau 
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II. Dạng toán tìm x, y, z, t:

Bài 1: Tìm x, y biết:


a) 
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Bài 2 : 
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Bài 3: Tìm x, y, z, t (nếu có) từ các tỉ lệ thức sau:


a) x : 3 = y : 5 và x – y = - 4
                        b) x : 5 = y : 4 = z : 3 và x – y = 3


c) x: y : z : t = 2 : 3 : 4 : 5 và x + y + z + t = - 42


d) 
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Bài 4: So sánh:
a) 2333  và 3222

b) 32009 và 91005
c) 9920 và 999910 

III. Dạng toán chứng minh tỉ lệ thức :
Cho 
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 chứng minh rằng : 
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IV. Dạng toán đố vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau :

Bài 1: Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng được giao nhiệm vụ chăm sóc vườn cây của trường. Diện tích nhận chăm sóc của ba lớp theo thứ tự tỉ lệ với 5, 7, 8 và diện tích chăm sóc của lớp 7A ít hơn lớp 7B là 10 m2. Tính diện tích vườn trường của mỗi lớp nhận chăm sóc.

Bài 2: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.
Bài 3: Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2, 4, 5.

V. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận :

Bài 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 5 thì y = 3

a) Hãy biểu diễn y theo x.
b) Tìm hệ số tỉ lệ của x đối với y.
c)Tính y khi x = - 5; x = 10.

Bài 2 : Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau :

	x
	- 2
	- 1
	1
	3
	4

	y
	
	- 2
	
	
	


Bài 3 : Lớp 7A tổ chức nấu chè để tham gia phiên chợ quê do nhà trường tổ chức cứ 4kg đậu thì phải dùng 2,5kg đường. Hỏi phải dùng bao nhiêu kg đường để nấu chè từ 9kg đậu

Bài 4 : Để làm nước mơ người ta thường ngâm mơ theo công thức : 2kg mơ ngâm với 2,5kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kg đường để ngâm 5kg mơ ?

Bài 5 : Biết 17 lít dầu hỏa nặng 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa có chứa được hết vào chiếc can 16 lít không ?

Bài 6:  Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3 ; 4 ; 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác, biết tổng độ dài ba cạnh của tam giác ấy là 72 cm.

Bài 6:  Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 4 ; 5 ; 6. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng số học sinh của lớp 7C nhiều hơn số học sinh của lớp 7A là 16 học sinh.

VI. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch :

Bài 1 : Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

a) Biểu diễn y theo x.
b)Tìm hệ số tỉ lệ của x đối với y.
c)Tính giá trị của y khi x = 6 và x = 10.

Bài  2 : Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :

	x
	0,5
	- 1,2
	
	
	4
	6

	y
	
	
	3
	- 2
	
	


Bài 3 : Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu thời gian nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1,2 lần vận tốc cũ.

Bài 4 : Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 3 ngày, đội thứ hài trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy ? Biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 1 máy (năng suất các máy như nhau).

VII. Hàm số và đồ thị :

Bài 1 : Cho hàm số y = a.x (a 
[image: image30.wmf]¹

0) có đồ thị là đường thẳng d.

a) Xác định hệ số a biết d đi qua A(- 1; -2)

b) Điểm nào trong các điểm sau thuộc d ?

M(2; - 3)
A(1; - 2)
I(- 2; 4)

Bài 2: a) Vẽ đồ thị hàm số y = - 0,25.x


 b) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số trên : H(2; - 0,5)
K(- 4; - 1)

Bài 3: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ đồ thị các hàm số sau :


a) y = - x
b) 
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Bài 5: Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = - 0,5.x . Bằng đồ thị hãy tìm:

a) f(2) ; f(- 2) ; f(4) ; f(0).

b) Giá trị của x khi y = - 1 ; y = 0 ; y = 2,5

c) Các giá trị của x khi y dương, khi y âm.

Bài 6:  Cho hàm số y = -3x

a) Vẽ đồ thị hàm số

b) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -3x : B(-1 ; -3) và C(0,5 ; -1,5)

Bài 7:  Cho hàm số y = -2x

a) Vẽ đồ thị hàm số.

b) Cho các điểm B(-1 ; 2) và C(-1,5 ; -3). 

Hỏi điểm nào thuộc đồ thị của hàm số y = -2x ? Vì sao ?

B. Hình học:

Bài 1: Cho Ot là tia phân giác của góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM > OA.

a) Chứng minh 
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b) Gọi C là giao điểm của tia AM và tia Oy. D là giao điểm của BM và Ox. Chứng minh rằng: AC = BD.

c) Nối A và B, vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại A. Chứng minh: d // Ot.

Bài 2: Cho góc nhọn xOy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, lấy điểm B thuộc tia Oy sao cho 

OA = OB. Qua A kẻ đường thằng vuông góc với Ox cắt Oy tại M, qua B kẻ đường thẳng vuông góc với Oy cắt Ox tại N. Gọi H là giao điểm của AM và BN, I là trung điểm của MN. Chứng minh rằng

a) ON = OM và AN = BM

b) Tia OH là tia phân giác của góc xOy

c) Ba điểm O, H, I thẳng hang.

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của AC, trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD = MB.

a) Chứng minh : AD = BC.

b) Chứng minh : CD vuông góc với AC.

c) Đường thẳng qua B song song với AC cắt tia DC tại N. 

Chứng minh : 
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Bài 4: Cho 
[image: image35.wmf]ABC
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, M là trung điểm của AB. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC ở I, đường thẳng qua I và song song với AB cắt BC ở K. Chứng minh rằng :

a) AM = IK.

b) 
[image: image36.wmf]AMIIKC.
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c) AI = IC.

Bài 5: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox xác định hai điểm A và B sao cho điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Trên tia Oy xác định hai điểm C và D sao cho OC = OA, OD = OB Gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng :

a) AD = BC.

b) AI = IC.

c) 
[image: image37.wmf]OIBD.
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Bài 6:  Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi I là trung điểm BC. Trên tia đối của tia IA lấy  điểm D sao cho ID = IA

a) CMR: 
[image: image38.wmf]BIDCIA
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b) CMR: 
[image: image39.wmf]BDAB
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c) Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường thẳng BD tại M. Chứng minh 
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d) CMR: AB là tia phân giác của góc DAM.

Bài 7: Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên tia BA lấy điểm D sao cho BD = BC. Nối C với D. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC và CD theo thứ tự ở E và I.

a) Chứng minh 
[image: image41.wmf]BIDBIC
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b) Chứng minh ED = EC

c) Kẻ AH vuông góc với CD tại điểm H, chứng minh AH // BI.

d) Biết số đo góc ABC bằng 70o , tính số đo góc BCD và DAH.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I VẬT LÝ 7 NĂM HỌC 2017-2018
I. LÝ THUYẾT

1) Sự truyền ánh sáng : - Phát biểu nội dung định luật truyền thẳng ánh sáng.

- Nêu hiện tượng nhật thực nguyệt thực?

2) Sự phản xạ ánh sáng :- Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sang.

- Nêu các tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?

3) Nguồn âm : - Nhận biết nguồn âm .Nêu 5 nguồn âm thường gặp 

- Các nguồn âm có chung đặc điểm gì ?

4) Độ cao của âm-Độ to của âm: - Nêu sự phụ thuộc độ cao và độ to của âm?

-Tần số -Biên độ dao động là gì? Phân biệt đơn vị của tần số và biên độ dao động 

5) Môi trường truyền âm .Phản xạ âm – Tiếng vang:- Nêu các môi trường âm có thể truyền được và âm không thể truyền được 

- Khi nào âm phản xạ được gọi là tiếng vang? Hãy nêu những ứng dụng của âm phản xạ mà em biết?

II. BÀI TẬP

1/ Thực tế : Trong các phòng mổ bệnh viện người ta thường dung hệ thống gôm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là gì?

· Hãy tìm trong bộ chữ cái tiếng việt những chữ mà khi nhìn qua gương phẳng thì : + Ảnh không thay đổi giống chữ ban đầu .

                   + Ảnh là một chữ mới nằm trong bộ chữ cái.

2/ Vẽ tia tới tia pản xạ -Vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng :

· Hãy trình bày hai cách vẽ ảnh của 1 điểm sáng S tạo bởi gương phẳng ( Vẽ 2 cách trên 1 hình –Xem lai bài 5.4 SBT vật lý 7 trang 15)

· Tia sáng SI chiếu tới gương phẳng G với góc tới 600 Hãy vẽ tia phản xạ tương ứng khi gương G quay đi một góc 150 ?

3/ Vận dung công thức     v =  
[image: image42.wmf]t
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 để tìm quãng đường và thời gian âm truyền:

-Làm lại bài 14.9 SBT vật lý 7 trang 33.

-Một người gõ mạnh búa xuống đường ray xe lủa tại điểm M làm âm truyền đén điểm N cách M 1500m .Hỏi thòi gian truyền âm từ M đến N.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I TIN HỌC 7 NĂM HỌC 2017-2018
I. Trắc nghiệm: 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Phần mềm bảng tính là:

A. MicroSoft Word


          B. MicroSoft Excel


C. MicroSoft Power Point

          D. MicroSoft Access

Câu 2: Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì?

A. Tính toán nhanh chóng
B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

C. Dễ sắp xếp

D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

Câu 3: Khối là tập hợp các ô kề nhau tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối được thể hiện như câu nào sau đây là đúng


A. H1…H5

B. H1:H5

C. H1 - H5

D. H1->H5


Câu 4: Hộp tên cho biết thông tin:

A. Tên của cột


            B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được chọn

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Trong ô xuât hiện ###### vì:

A. Độ rộng của cột quá nhỏ, không hiển thị hết dãy số quá dài         

B. Độ rộng của hàng quá nhỏ, không hiển thị hết dãy số quá dài   

C. Tính toán ra kết quả sai

D. Công thức nhập sai
 

Câu 6: Công thức nào viết sai:
A. =Average(A1:A5)


B. =SUM(A1:A5)/5

C. = Average(A1:A5)/5


D. =(A1+A2+A3+A4)/5

Câu 7: Công thức nào viết đúng:
A. =Sum(A1;A2;A3;A4)


B. =SUM(A1:A4)

C. =sum(A1;A4)



D. =Sum(A1-A4)

Câu 8: Địa chỉ ô B3 nằm ở :

A.Cột B, cột 3 




B. Hàng B, cột 3

C. Hàng B, hàng 3




D. Cột B, hàng 3     

Câu 9: Trong các nút lệnh [image: image43.png]
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 nút lệnh nào dùng để lưu  bảng tính

A. [image: image47.png]


              B .[image: image48.png]


             C. [image: image49.png]


                D. [image: image50.png]



Câu 10: Để tính giá trị lớn nhất ta sử dụng hàm:
A. MAX                    B. SUM            C. MIN
             D. AVERAGE
Câu 11: Bạn Hồng đang mở bảng tính Danh sach lop em, bạn ấy muốn lưu lại với tên Bang diem lop em. Nếu em là Hồng, em sẽ thực hiện:

A. Nháy vào nút lệnh[image: image51.png]


    B. File ( Save as     C. Ctrl + V
D. File ( Save

Câu 12: Rapid typing là phần mềm:

A. Học vẽ




B. Luyện gõ 10 ngón

B. Xem và tra cứu bản đồ 

D. Học toán
II Tự luận: 

Câu 1. Chương trình bảng tính là gì? Đặc trưng chung của chương trình bảng tính?

Câu 2. Trên trang tính có những thành phần chính nào? Cách chọn các đối tượng trên trang tính?
Câu 3. Kể ra các phép toán cơ bản và kí hiệu của các phép toán đó trong chương trình bảng tính?

Câu 4. Nêu cách nhập và sửa dữ liệu trên trang tính. Di chuyển trang tính.
Câu 5. Dữ liệu trên trang tính?
Câu  6. Nêu tên, cú pháp của hàm tính tổng, hàm tính trung bình cộng, hàm xác định giá trị nhỏ nhất, hàm xác định giá trị nhỏ nhất trong chương trình bảng tính.

Câu 7.   a) Nêu  thao tác chèn thêm  cột và hàng trong bảng tính  Excel.

               b) Thanh công thức của  Excel có vai trò đặc biệt, vai trò đó là gì?

Câu 8.  Hãy nêu các bước sao chép và di chuyển dữ liệu?

Câu 9.  Cho bảng tính:
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	BẢNG ĐIỂM LỚP EM

	2
	STT
	Họ và tên
	Toán
	Lý
	Tin
	Tổng điểm
	Trung bình

	3
	1
	Trần Mỹ Anh
	10
	8.5
	8
	?
	?

	4
	2
	Lý Nhược Đồng
	7
	9
	8.5
	?
	?

	5
	3
	Nguyễn Hảo
	9
	8
	6.5
	?
	?

	6
	4
	Mai Trúc Lâm
	9
	8
	5
	?
	?

	7
	5
	Nguyễn Thị Thúy
	7
	9
	9
	?
	?

	8
	
	Điểm cao nhất của môn học
	?

	9
	
	Điểm thấp nhất của môn học
	?

	10
	
	Tổng điểm cao nhất
	?

	11
	
	Tổng điểm thấp nhất
	?

	12
	
	Điểm trung bình cao nhất
	?

	13
	
	Điểm trung bình thấp nhất
	?


Yêu cầu:  Viết công thức, hàm của excel vào từng ô có dấu hỏi chấm (?).

III. Câu hỏi vận dụng  thực tế

1. Em hãy tìm hiểu và kể tên ba ngành nghề cần sử dụng nhiều đến bảng tính

2. Em hãy lập bảng tính để tính tổng chi tiêu của gia đình em trong quý III năm 2017
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I SINH 7 NĂM HỌC 2017-2018
PHẦN 1: LÝ THUYẾT

Câu 1: Đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh, ngành thân mềm, ngành chân khớp.

Câu 2: Đặc điểm  cấu tạo ngoài của  tôm sông, nhện thích nghi với đời sống .

Câu 3: Vai trò thực tiễn của Ruột khoang, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp. Cho ví dụ cụ thể.

PHẦN 2: THỰC HÀNH

Câu 1:  Các bước mổ giun đất, tôm sông , trai sông.

Câu 2: Vẽ và chú thích hình 20.4, hình 25.1, hình 26.1 trong SGK.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I ĐỊA 7 NĂM HỌC 2017-2018
I. Lí thuyết. 

Câu 1: Đới ôn hòa nằm ở vị trí nào? Tình chất trung gian và thất thường của thời tiết ở đới ôn hòa được thể hiện như thế nào? 
Câu 2: 

a. Nêu nguyên nhân và hậu quả của vấn đề ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa?

b. Là học sinh em có những biện pháp gì để bảo vệ không khí?

Câu 3: Nêu  các đặc điểm của khí hậu hoang mạc. Các loài thực vật đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn của hoang mạc như thế nào?

Câu 4: Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và hiện đại trong các hoang mạc ngày nay?

Câu 5: Tính chất khắc nghiệt của khí hậu đới lạnh được thể hiện như thế nào? Giới động vật ở đới lạnh có đặc điểm gì để thích nghi với môi trường?
Câu 6: Dựa vào H23.2- SGK- trang 75, nhận xét về sự phân tầng thực vật theo độ cao ở dãy núi An-pơ?

Câu 7:  Dựa vào Bản đồ địa lý tự nhiên Châu Phi ( Tập bản đồ địa lý 7- trang 10), em hãy trình bày đặc điểm vị trí địa lý và  địa hình của Châu Phi?

Câu 8: Giải thích vì sao châu phi là một châu lục khô và nóng ?
II.  Kĩ năng
Câu 1: Cho biểu đồ: “ Nhiệt độ và lượng mưa ở Hon-man ( Ca-na-đa)” em hãy phân tích biểu đồ và rút ra nhận xét: 
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Câu 2. Quan sát H23.3, em hãy nhận xét về sự thay đổi của các vành đai thực vật ở vùng núi đới nóng và vùng núi đới ôn hòa. Giải thích.
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I CÔNG NGHỆ 7 NĂM HỌC 2017-2018
I. Trọng tâm kiến thức: 

      - Chương I: Đại cương vể kĩ thuật trồng trọt.

 - Chương II: Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. 

 * Bài 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 (SGK)

II. Câu hỏi ôn tập: 

1. Vai trß, nhiÖm vô cña trång trät trong nÒn kinh tÕ n­íc ta?

2. §Êt trång lµ g×? C¸c thµnh phÇn cña ®Êt trång ?

3. ThÕ nµo lµ ®Êt chua, ®Êt kiÒm vµ ®Êt trung tÝnh?

4. Ph©n bãn lµ g×? Cã mÊy nhãm ph©n bãn? 

5. C¨n cứ vào hình thức bón, có bao nhiêu cách bón phân?
6. Nªu quy tr×nh s¶n xuÊt gièng c©y trång b»ng h¹t?

7. Nªu kh¸i niÖm vÒ c«n trïng vµ bÖnh c©y?

8. C¸c biÖn ph¸p phßng trõ s©u, bÖnh h¹i c©y trång?

9. Kh¸i niÖm vÒ thêi vô gieo trång? C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thêi vô gieo trång?

10.  Nªu môc ®Ých vµ c¸c ph­¬ng ph¸p xö lÝ h¹t gièng? 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I GDCD 7 NĂM HỌC 2017-2018
I. Nội dung ôn tập: Ôn các bài từ tuần 1 đến hết tuần 16. Trong đó, trọng tâm kiến thức các bài sau:

- Bài 7   : Đoàn kết tương trợ
- Bài 8   : Khoan dung
- Bài 9   : Xây dựng gia đình văn hóa
- Bài 11 : Tự tin
* Lưu ý : Vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống trong thực tế
II. Câu hỏi ôn tập :
Câu 1 : Thế nào là đoàn kết tương trợ ? Vì sao trong cuộc sống chúng ta cần phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau ?

Câu 2: Thế nào là khoan dung ? Em hãy nêu ba biểu hiện của lòng khoan dung trong cuộc sống ?

 Câu 3: Vì sao chúng ta cần phải sống khoan dung với mọi người? Để trở thành người có lòng khoan dung em cần phải rèn luyện những gì ?
 Câu 4: Thế nào là gia đình văn hóa ? Vì sao chúng ta cần phải xây dựng gia đình văn hóa?
 Câu 5: Là thành viên trong gia đình, em cần có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành gia đình văn hóa ?
Câu 6 : Thế nào là tự tin ? Cho hai ví dụ về người có lòng tự tin trong cuộc sống ?

Câu 7 : Em hãy phân biệt sự khác nhau giữa tự tin với tự cao và tự ti ?
Câu 8 : Vì sao trong cuộc sống, chúng ta cần phải có lòng tự tin ? Em đã làm gì để rèn luyện sự tự tin cho bản thân ?
III. Bài tập: HS làm bài tập trong SGK vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống
Bài 7 : Đoàn kết tương trợ
· Bài a b,c trong SGK trang 22
Bài 8 :  Khoan dung
· Bài a, c, d, đ trong SGK trang 26.

Bài 9 :  Xây dựng gia đình văn hóa
· Bài b,c,d,đ,e trong SGK trang 29.

Bài 11 :  Tự tin
  -  Bài a,b,d  trong SGK trang 34,35.
TRẢ LỜI
Câu 1 :  
*  Đoàn kết, tương trợ :  là sự thông cảm, chia sẻ bằng việc làm cụ thể giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn.

 * Ý nghĩa:

- Giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập, hợp tác với những người xung quanh và được mọi người sẽ yêu quý.

- Tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn. 

-Đoàn kết tương trợ là truyền thống quí báu của dân tộc ta.

 Câu 2 :
*  Khoan dung có nghĩa là rộng lòng tha thứ. Người có lòng khoan dung luôn luôn tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm.

* Biểu hiện của lòng khoan dung :
- Biết lắng nghe để hiểu người khác, biết tha thứ cho người khác
- Không chấp nhặt, không thô bạo
- Không định kiến, không hẹp hòi khi nhận xét người khác
- Luôn tôn trọng và chấp nhận người khác 

Câu 3 :

* Chúng ta cần phải sống khoan dung với mọi người vì :

- Khoan dung là một đức tính quý báu của con người. Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến, tin cậy. Nhờ có lòng khoan dung, cuộc sống và quan hệ giữa mọi người trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu.

* Cách rèn luyện:
- Chúng ta hãy sống cởi mở, gần gũi với mọi người và cư xử chân thành, rộng lượng, biết tôn trọng và chấp nhận cá tính, sở thích, thói quen của người khác.

- Phải luôn có thái độ vui vẻ, cởi mở, cùng học, cùng chơi với các bạn, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, học giỏi hay học kém, giàu hay nghèo

  - Chia sẻ vui buồn cùng bạn bè và những người xung quanh....
Câu 4 :
* Gia đình văn hóa  là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân.

* Ý nghĩa :

· Gia đình là tổ ấm nuôi dưỡng, giáo dục mỗi con người

· Gia đình bình yên thì xã hội mới ổn định

· Xây dựng gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội văn minh tiến bộ.

Câu 5 : 

* Trách nhiệm của bản thân : 

- Chăm học, chăm làm

- Sống giản dị lành mạnh

- Thật thà tôn trọng mọi người

- Kính trọng lễ phép.

- Đoàn kết, giúp đỡ mọi người trong gia đình.

- Không đua đòi ăn chơi.

Câu 6 :

*  Tự tin là : Tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động. Người tự tin cũng là người hành động cương quyết, dám nghĩ, dám làm.

* Hs tự lấy ví dụ về tấm gương tự tin trong cuộc sống mà em biết.
Câu 7 :

* Phân biệt :

	Tự tin
	Tự cao
	Tự ti

	- Tin tưởng vào khả năng của bản thân; chủ động trong mọi việc; dám nghĩ, dám làm; tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động. 
	- Luôn đề cao bản thân mình và coi thường người khác. Người tự cao luôn chủ động trong mọi việc
	- Luôn rụt rè, nhút nhát, không tin tưởng vào bản thân mình, luôn sợ sai và không dám hành động một mình.




Câu 8 : 

* Ý nghĩa :Tự tin giúp con người thêm sức mạnh, nghị lực và sáng tạo để làm nên sự nghiệp lớn. Nếu không có tự tin, con người sẽ trở nên nhỏ bé và yếu đuối.
* Rèn luyện tính tự tin bằng cách:

- Chủ động, tự giác trong học tập và tham gia các hoạt động tập thể

- Khắc phục tính rụt rè, tự ti, ba phải, dựa dẫm..
II . Bài tập :

1. Bài 7 : Đoàn kết tương trợ :
a ) Gợi ý bài tập tình huống : 

- Nhận xét : Nếu em là Thuỷ em sẽ giúp Trung ghi lại bài, thăm hỏi, động viên bạn.

b) Gợi ý bài tập tình huống : 

- Nhận xét :  Em không tán đồng việc làm của Tuấn vì như vậy là không giúp đỡ bạn mà là làm hại bạn.

c) Gợi ý bài tập tình huống : 

- Nhận xét : Hai bạn góp sức cùng làm bài là không được. Giờ kiểm tra phải tự làm bài.

2. Bài 8 :  Khoan dung :

a ) Việc làm thể hiện lòng khoan dung.

-  Biết tha thứ cho lỗi nhỏ của bạn.

- Nhường nhịn em nhỏ.

- Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người….

c ) Gợi ý bài tập tình huống : 

- Nhận xét : Lan không độ lượng, khoan dung với việc làm vô ý của Hằng
- Nếu em là Lan, em sẽ tìm hiểu kĩ mọi chuyện và tha thứ cho Hằng.

  3. Bài 9 :  Xây dựng gia đình văn hóa

 d) - Đồng ý với ý kiến: 5.
- Không đồng ý: 1,2,3,4,6,7.

  g) Chọn các đáp án sau :
+ Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

+ Nuôi con khoa học ngoan ngoãn, học giỏi.

+ LĐ xây dựng KT gia đình ổn định.

+ Thực hiện bảo vệ môi trường.

+ Hoạt động từ thiện.

+ Tránh xa và bài trừ tệ nạn xã hội.

4.Tự tin:

a) Hs tự liên hệ bản thân và kể câu chuyện về tính tự tin.
b ) Đồng ý với ý kiến:1,4,5,6,8.
d ) Gợi ý bài tập tình huống :
· Nhận xét : Bạn Hân không có tính tự tin, bạn không tin vào bài làm của mình mà luôn bị dao động bởi ý kiến xung quanh.

· Nếu em là Hân, em sẽ kiểm tra lại bài làm của mình, nếu thấy sai, em sẽ sửa lại nhưng nếu đúng, em giữ nguyên.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I VĂN 7 NĂM HỌC 2017-2018
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Phần I. Văn bản

1. Văn bản nhật dụng: Cổng trường mở ra, Cuộc chia tay của những con búp bê.

2. Ca dao: Những câu hát về tình cảm gia đình, Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người, Những câu hát than thân, Những câu hát châm biếm.

3. Thơ trung đại: Sông núi nước Nam, Bánh trôi nước, Qua Đèo Ngang, Bạn đến chơi nhà.

4. Thơ Đường” Tĩnh dạ tứ, Hồi hương ngẫu thư.

5. Thơ hiện đại: Cảnh khuya, Tiếng gà trưa.

* Yêu cầu:

- Nắm được tác giả, tác phẩm, thể loại, hoàn cảnh sáng tác, phương thức biểu đạt, tóm tắt truyện, bố cục, thuộc thơ, mạch cảm xúc.

- Nắm được nội dung, nghệ thuật, biết khai thác tín hiệu nghệ thuật trong văn bản để làm nổi bật nội dung.

Phần II. Tiếng Việt

1. Từ ghép, từ láy, đại từ, từ Hán Việt, quan hệ từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm.

2. Thành ngữ.

3. Điệp ngữ.

* Yêu cầu:

- Nhận diện được đơn vị kiến thức tiếng Việt cơ bản trong văn bản.

- Nêu vai trò, tác dụng của các đơn vị kiến thức trong văn bản.

- Vận dụng kiến thức trong thực hành nói và viết.

Phần III: Tập làm văn

1. Văn biểu cảm về sự vật, con người.

2. Văn biểu cảm về tác phẩm văn học.

* Yêu cầu: 

- Nắm vững thể loại văn biểu cảm, vận dụng làm được bài văn biểu cảm.

- Lập được dàn ý và viết bài văn biểu cảm hoàn chỉnh.

Lưu ý: GV ra các dạng bài tập vận dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập 1: Hãy viết lại một số câu thơ, ca dao nói về tình cảm sâu nặng và công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

Bài tập 2: 

a. Khung cảnh Đèo Ngang lúc chiều muộn được gợi lên qua những chi tiết nào trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan? Em có nhận xét gì về cảnh tượng Đèo Ngang?

b. Bức tranh Đèo Ngang giúp em hình dung gì về tâm trạng của Bà Huyện Thanh Quan?

Bài tập 3: Câu thơ cuối bài thơ “Bạn đến chơi nhà” nói lên điều gì? Cho biết ý nghĩa của cụm từ “ta với ta”.

Bài tập 4: 

a. Chép thuộc lòng bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh. Cho biết hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

b. Xác định những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ “Cảnh khuya” và cho biết tác dụng.

c. Qua thời điểm sáng tác và nội dung của bài thơ “Cảnh khuya”, em hiểu thêm điều gì về phong thái và tâm hồn của Hồ Chí Minh.

Bài tập 5: Cho câu thơ “Trên đường hành quân xa”

a. Hãy chép tiếp 6 câu thơ để hoàn chỉnh khổ  thơ đầu bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh.

b. Tiếng gà trưa đã gợi lại trong tâm trí người chiến sĩ những hình ảnh và kỉ niệm nào của tuổi thơ?

c. Hình ảnh người bà hiện lên trong tâm trí của người cháu như thế nào? Qua đó em có nhận xét gì về tình cảm bà cháu trong bài thơ?

Bài tập 6: Đọc đoạn văn sau, tìm các từ Hán Việt và cho biết chúng được dùng với sắc thái gì?

“Lát sau ngài đến yết kiến, vương quở trách. Ngài bỏ mũ ra, tạ tội, bày rõ lòng thành của mình. Vương mừng nói:

- Ngài thật là bậc lương y chân chính, đã giỏi về nghề nghiệp lại có lòng nhân đức, thương xót đám con đỏ của ta, thật xứng với lòng ta mong mỏi”.
Bài tập 7: Chỉ ra lỗi sử dụng quan hệ từ trong các câu văn sau và chữa lại cho đúng:

a. Dưới ngòi bút của mình, Nguyễn Trãi đã dựng lên cảnh Côn Sơn thật là nên thơ.

b. Anh trai tôi xúc đất với cải xẻng nhỏ.

c. Sở dĩ cuối năm học lớp 6, em được khen thưởng về kết quả các môn học đều đạt điểm cao.

d. Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác.

Bài tập 8: Tìm và giải thích nghĩa của các thành ngữ trong những câu sau đây:

a. Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non.

b. Nước non lận đận một mình

Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay
c. Đến ngày lễ Tiên Vương, các lang mang sơn hào hải vị, nem công chả phượng tới, chẳng thiếu thứ gì.

Bài tập 9: Biểu cảm về một người mà em có ấn tượng sâu sắc.

Bài tập 10: Biểu cảm về một mùa trong năm.

Bài tập 11: Biểu cảm về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.

* Chú ý: 

- GV cho HS ôn tập dựa vào các tiết ôn tập theo phân phối chương trình, có thể kết hợp với các tiết bổ trợ.

- Tích hợp giữa Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn.

- Căn cứ vào đối tượng HS từng lớp, các đồng chí GV có kế hoạch hướng dẫn HS ôn tập cụ thể.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I LỊCH SỬ 7 NĂM HỌC 2017-2018
I. Nội dung ôn tập.

Học sinh ôn tập những kiến thức Lịch sử đã học từ tuần 1 đến tuần 18, trọng tâm là những bài học sau:
- Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên (thế kỉ XIII).
- Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần.
- Lịch sử địa phương: Thăng Long thời Lý từ thời Lý đến thời Tây Sơn.
* Lưu ý: Chú trọng việc vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tế.

II. Một số dạng câu hỏi và bài tập.

Câu 1: Trắc nghiệm khách quan (dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng).

Câu 2: Trình bày cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (năm 1258)?
Câu 3: Trình bày những nét chính diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Mông-Nguyên (năm 1285)?
        Câu 4: Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Mông-Nguyên (năm 1287-1288)?  
Câu 5: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên dưới thời Trần? 
       Câu 6: Trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, văn hóa thời Trần?
Câu 7: Vì sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La?
Câu 8: Câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế
- Từ thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên, liên hệ trách nhiệm của bản thân em đối với việc xây dựng và bảo vệ đất nước?
- Là học sinh em cần phải làm gì để giữ gìn các giá trị văn hoá thời Trần?
III. Gợi ý trả lời câu hỏi
Câu 1: HS ghi nhớ các mốc thời gian và sự kiện chính để trả lời. Chú ý câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án đúng.

Câu 2: 

 HS nêu được những sự kiện chính sau:

- Cuối năm 1257.

- Tháng 1-1258.

- Chủ trương của nhà Trần.

- Thái độ và hành động của quân Mông Cổ.

- Ngày 29-1-1258.
Câu 3:

 HS nêu được những sự kiện chính sau:
- Cuối tháng 1-1285.

- Hành động của nhà Trần.

- Tháng 5-1285.

- Thái độ và hành động của quân Nguyên.
Câu 4: 
HS nêu được những sự kiện chính sau:
- Cuối tháng 1-1288.
- Hành động của nhà Trần.

- Thái độ và hành động của quân Nguyên.

- Đầu tháng 4-1288.
Câu 5:
1. Nguyên nhân thắng lợi:
- Do sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân.

- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

- Sự đoàn kết của vương hầu, quý tộc.

- Tinh thần hi sinh quyết thắng của toàn dân.

- Chiến lược, chiến thuật.

2. Ý nghĩa lịch sử:

- Đập tan ý chí xâm lược Đại Việt của quân Nguyên Mông,

- Bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

- Xây dựng bồi đắp truyền thống quân sự Việt Nam.

- Ngăn chặn sự bành trướng của quân Nguyên
Câu 6: 
HS trình bày những lĩnh vực sau:
	1. Kinh tế:
	2. Văn hóa:

	- Nông nghiệp.

- Thủ công nghiệp.

- Thương nghiệp.


	- Đời sống văn hóa.

- Văn học.

- Giáo dục và khoa học kĩ thuật.

- Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc.




Câu 7: 
HS so sánh được:

- Vị trí.

- Địa hình.

- Địa thế.

Câu 8: Học sinh tự liên hệ thực tế.

*Chú  ý: 
- Trên đây là những gợi ý trả lời cho mỗi câu hỏi. Trong quá trình làm bài, học sinh cần trả lời theo các ý như trên và bổ sung nội dung kiến thức trong SGK.
- Căn cứ vào đối tượng học sinh, các đồng chí giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập theo đề cương.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I THỂ DỤC 7 NĂM HỌC 2017-2018
Nội dung: TTTC cầu lông

Loại đạt: phát cầu cao sâu nam 7/10 quả, nữ 5/10 quả, di chuyển kép 2 bước chếch trái, chếch phải đúng kỹ thuật.

Loại chưa đạt: phát cầu cao sâu dưới 7/10 quả với nam, dưới 5/10 quả với nữ, thực hiện sai bước kép chếch trái hoặc chếch phải.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I THỂ DỤC 7 NĂM HỌC 2017-2018
I/  Nội dung  ôn tập:
Học sinh học thuộc lòng  bài hát và tập đọc nhạc
Trình bày một trong những bài sau (Học sinh bốc thăm bài)

1. Hát bài “Chúng em cần hòa bình”.

2. Hát bài “Khúc hát chim sơn ca”.

3. Tập đọc nhạc số 3

4. Tập đọc nhạc số 4
II/  Yêu cầu:

1. Hát đúng lời ca, giai điệu, thể hiện tốt sắc thái, tình cảm

2.  Đọc đúng cao độ, trường độ, gõ đúng phách, thể hiện đúng tính chất  nhịp của bài tập đọc nhạc 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MỸ THUẬT 7 NĂM HỌC 2017-2018
Học sinh ôn tập về các thể loại tranh đề tài 

1. Tranh đề tài phong cảnh

2. Tranh đề tài học tập

3.Tranh đề tài an toàn giao thông

4.Tranh tĩnh vật

5.Vẽ trang trí

6.Tranh vẽ chân dung

7.tranh đề tài Lễ Hội

8.Tranh đề tài Trò chơi dân gian

Ngọc Thụy, ngày 27 tháng 11 năm 2017
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Thu Hoa
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